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Số:        /KH -TTBVTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày        tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH
Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước (HCNN); 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết thi hành Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC, ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ 
Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp 
dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2015;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 
các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SNN, ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về việc giao bổ sung kinh phí 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 
9001:2015 năm 2023.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 
ISO 9001: 2015 năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của Chi cục nhằm xây dựng và thực hiện hệ thống quy 



2

trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo 
điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc 
trong nội bộ, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
quản lý và cung cấp dịch vụ công tại Chi cục.

- Đổi mới phương thức làm việc, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi 
phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
trong thực hiện công vụ, thực hiện tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

- Nâng cao cao ý thức của công chức, người lao động thuộc Chi cục trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao khi tuân thủ thực hiện các quy trình ISO.

2. Yêu cầu
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 phải đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo Chi cục, các phòng và công chức có 
liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; gắn 
với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của Chi cục để nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ xung kịp thời các quy trình giải quyết 
công việc; thực hiện các hoạt động cải tiến Hệ thống đảm bảo tuân thủ các quy 
định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện và kiểm soát toàn bộ các Quy trình hiện tại áp dụng 

tại Chi cục để nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động của Chi cục, đáp ứng 
yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

2. Thường xuyên cập nhật, xem xét sự thay đổi về các quy định mới ban 
hành để tiến hành cập nhật và phê duyệt các Quy trình có liên quan của Hệ thống 
ISO theo đúng quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và hoạt động thực 
tế tại Chi cục.

3. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực, tất cả các tài liệu quản 
lý phải thường xuyên được soát xét, hiểu chỉnh, bổ sung, sửa đổi và cải tiến; các 
hoạt động theo dõi, đo lường định kỳ vẫn phải tiến hành đầy đủ. Các phòng phân 
công công chức phụ trách theo dõi, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc 
trong quá trình quản lý và thực hiện.

4. Thực hiện tốt mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng đã ban hành 
đảm bảo đáp ứng mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý, xử lý công việc theo quy 
trình; chỉ đạo, kiểm tra và giám sát chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các phòng 
thuộc Chi cục.
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III. THỜI GIAN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện

Đơn vị chủ 
trì

Đơn vị 
phối 
hợp

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây 
dựng kế hoạch triển khai áp 
dụng, duy trì hệ thống ISO 
năm 2023; chính sách chất 
lượng và mục tiêu chất lượng 
của Chi cục năm 2023; niêm 
yết công khai tại Chi cục.

Thời gian 
xong trước 

ngày 
30/4/2023

Phòng Hành 
chính tổng 

hợp, Ban chỉ 
đạo ISO

Phòng 
Nghiệp 

vụ

2

Cập nhật các thay đổi văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan 
đến hoạt động xử lý công việc 
và HTQLCL.

Thời gian 
xong trước 

ngày 
15/5/2023

Ban chỉ đạo 
ISO, Phòng 
Hành chính 

tổng hợp

Phòng 
Nghiệp 

vụ

3

Thực hiện đánh giá nội bộ và 
xem xét của lãnh đạo tối thiểu 
01 lần/năm để đảm bảo 
HTQLCL phù hợp với Quyết 
định 19/2014/QĐ-TTg ngày 
5/3/2014 của Thủ tướng   
Chính phủ.

Thời gian 
xong trước 

ngày 
30/8/2023

Ban chỉ đạo 
ISO, Phòng 
Hành chính 

tổng hợp

Phòng 
Nghiệp 

vụ

4

Thực hiện công bố lại hệ thống 
quản lý chất lượng theo quy 
định khi có sự điều chỉnh, mở 
rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng 
theo quy định tại khoản 4, Điều 
4 Quyết định số 19/2014/QĐ-
TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Thời gian 
xong trước 

ngày 
30/9/2023

Ban chỉ đạo 
ISO, Phòng 
Hành chính 

tổng hợp

Phòng 
Nghiệp 

vụ

5

Đăng tải tài liệu xây dựng, duy 
trì, cải tiến HTQLCL lên Trang 
thông tin đện tử 
iso.yenbai.gov.vn

Thời gian 
xong trước 

ngày 
15/10/2023

Ban chỉ đạo 
ISO, Phòng 
Hành chính 

tổng hợp

Phòng 
Nghiệp 

vụ

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 thực hiện tại Quyết định số 65/QĐ-SNN, ngày 
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28 tháng 3 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái 
về việc giao bổ sung kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Tổng kinh phí: 10.000.000 đồng (mười năm triệu đồng chẵn).
(Có Phụ lục số 01 kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo ISO Chi cục
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng thuộc Chi cục triển khai 

tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp; báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo 
Chi cục và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái theo quy định.

- Chịu trách nhiệm phối phợp với các phòng để đảm bảo kinh phí thực hiện 
của Chi cục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các phòng thuộc Chi cục
Căn cứ Kế hoạch này, phân công chỉ đạo, đôn đốc công chức, người lao 

động tổ chức thực hiện, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt 
động của phòng; báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo ISO của Chi cục và 
Chi cục trưởng theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật, đề nghị Ban chỉ đạo ISO Chi cục và các phòng thuộc Chi cục triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:     
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);                            
- Đ/c Chi cục trưởng; 
- Ban chỉ đạo ISO;
- Các phòng thuộc Chi cục; 
- Lưu: VT.                                                                        
                                                 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Đình Vinh
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Phụ lục 01: Dự toán kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-TTBVTV  ngày       tháng 4 năm 2023
 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Yên Bái)

STT Nội dung Đơn 
vị

Số 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Thành 
tiền 

(VNĐ)

Ghi 
chú

1
Rà soát, áp dụng, duy 
trì, cải tiến hệ thống tài 
liệu, quy trình cũ

Quy 
trình      13    500.000   6.500.000  

2

Xây dựng mới các quy 
trình xử lý công việc 
liên quan theo các 
TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của 
Chi cục

Quy 
trình        1 1.600.000   1.600.000  

3 In ấn bảng mục tiêu 
chất lượng năm 2023 Bảng        1    500.000      500.000  

4

Văn phòng phẩm phục 
vụ công tác thường 
trực ISO (giấy, bút, 
cặp hộp, túi, đổ mực 
máy in…)

VPP        1    800.000      800.000  

5 Hội nghị HN        3    200.000      600.000  

 Tổng cộng    10.000.000  

(Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)
----------------
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